TÀI LIỆU HỎI- ĐÁP
VỀ MẶT TRẬN VÀ CÔNG TÁC DÂN TỘC 
-------------------------------------------

Câu 1: Tính chất, vị trí, vai trò và chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 như thế nào?

Trả lời: Điều 9, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 hiến định tính chất, vị trí, vai trò và chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau: 

- “MTTQ Việt Nam  là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài”.
- “MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Câu 2: Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 như thế nào?

Trả lời: Theo điều 3, chương I, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, MTTQ Việt Nam có các quyền và trách nhiệm như sau:

1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

2. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước

5. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

6. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

7. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.
Câu 3: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 như thế nào?

Trả lời: Điều 4, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của MTTQ Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên”.
Câu 4: Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đảng, Nhà nước, các tổ chức và Nhân dân được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 như thế nào?


Trả lời: - Điều 4, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định mối quan hệ  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đảng là: “Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

- Điều 7, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước như sau:


+ Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và quy chế phối hợp công tác do Ủy ban MTTQ Việt Nam và cơ quan nhà nước có liên quan ở từng cấp ban hành.

+ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thông tin kịp thời cho MTTQ Việt Nam việc thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.


+ Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.


+ Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

- Điều 9, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức như sau:


+ Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp, tổ chức không phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là quan hệ tự nguyện, được thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Điều 8, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhân dân như sau:


+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết Nhân dân; động viên hỗ trợ Nhân dân thực hiện dân chủ, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Nhân dân tham gia tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cá nhân tiêu biểu là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tham gia các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tổ chức.


+ Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân tham gia ý kiến, phản ánh, kiến nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những vấn đề Nhân dân quan tâm để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.


+ Nhân dân giám sát hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bảo đảm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện trách nhiệm của mình với Nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Câu 5: Số lượng, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn?

Trả lời: Điều 26, Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định số lượng, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn như sau:
- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ban Thường trực cấp xã) do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hiệp thương dân chủ cử trong số Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ quan đại diện của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã giữa 2 kỳ họp. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã gồm Chủ tịch, không quá hai Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực.
- Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã;

- Tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm, sáu tháng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp mình và các chủ trương công tác của Uỷ ban MTTQ cấp trên, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

- Thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử trí và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện.

- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

- Tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; các nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở  địa phương;

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với chính quyền và các tổ chức thành viên cấp xã;
- Hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp;

- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản theo thẩm quyền;

- Xét, quyết định việc khen thưởng, đề nghị kỷ luật. 

Câu 6: Nhiệm kỳ, cơ cấu thành phần, chức năng và nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư ?


Trả lời: - Theo quy định của Điều 27, Điều lệ MTTQ Việt Nam Ban Công tác Mặt trận được thành lập ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố…(gọi chung là khu dân cư) có nhiệm kỳ là 5 năm với cơ cấu thành phần bao gồm: 
+ Một số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cư trú ở khu dân cư;

+ Đại diện chi ủy;

+ Những người đứng đầu của Chi hội người cao tuổi, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Chữ Thập đỏ....;
+ Một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, tôn giáo.
- Ban Công tác Mặt trận có chức năng phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với Trưởng thôn (làng, ấp, bản..), Tổ trưởng dân phố để thực hiện nhiệm vụ:

+ Trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Uỷ ban nhân dân; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;

+ Thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp uỷ Đảng và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; 

+ Động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; 

+ Phối hợp thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.


Câu 7: Những nội dung của chương trình phối hợp và thống nhất hành động và phương thức hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp?
Trả lời: Căn cứ vào chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ các cấp hàng năm gồm 5 nội chính là:
- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Phát huy tinh sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước;

- Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh;

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế;
- Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để thực hiện những nội dung của chương trình phối hợp thống nhất hành động, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp gồm 4 phương thức chủ yếu như sau:

- Phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên;

- Phối hợp với Chính quyền cùng cấp;

- Vận động các cá nhân tiêu biểu;

- Tổ chức các hoạt động tự quản của nhân dân ở khu dân cư.


Câu 8: Quyền của thành viên cá nhân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
 
- Khoản 1, Điều 3, Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định quyền của thành viên cá nhân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:


+ Thảo luận, kiến nghị, chất vấn về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;


+ Được mời tham gia thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam liên quan đến lĩnh vực công tác; đề xuất các nội dung về chương trình công tác và chính sách cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp;


+ Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tham gia các hoạt động liên quan đến Mặt trận khi được phân công;

+ Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình;


+ Được mời dự hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam nơi mình cư trú;


+ Được cung cấp thông tin về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp;


+ Được Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tạo điều kiện để hoàn thành trách nhiệm của mình trong MTTQ Việt Nam.

Câu 9: Trách nhiệm của thành viên cá nhân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

- Khoản 2, Điều 3, Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định quyền của thành viên cá nhân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:


+ Thực hiện Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm của thành viên với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp theo quy định;


+ Tập hợp và phản ánh tình hình về lĩnh vực mình đại diện, hoạt động với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp;


+ Phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, động viên, đoàn kết nhân dân ở nơi cư trú và trong lĩnh vực hoạt động, công tác để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động;

+ Tham gia các hoạt động khi được mời và góp ý các văn bản khi được yêu cầu;


+ Lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân nơi mình công tác và cư trú với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Câu 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, là sự kết hợp tinh hoa của dân tộc và trí tuệ của thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời gian qua và tiếp tục soi sáng con đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc?

Trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc gồm 4 nội dung như sau:

- Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt, là chiến lược tập hợp lực lượng đấu tranh với kẻ thù dân tộc và giai cấp trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Người luôn nhận thức đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề sống còn, quyết định sự thành công của cách mạng.

- Đoàn kết toàn dân tộc là một mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng: Năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng tuyên bố trước toàn thể dân tộc nhân buổi ra mắt Đảng Lao động Việt Nam: “Mục tiêu của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Như vậy đoàn kết toàn dân là một đường lối lãnh đạo của Đảng; Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khẳng định nhiệm vụ của toàn Đảng là giữ gìn sự đoàn kết.


- Đại đoàn kết trong Mặt trận dân tộc thống nhất: Thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong Đảng và người ngoài Đảng, người đang công tác và người đã nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay ở nước ngoài. Đại đoàn kết toàn dân tộc có nghĩa là phải tập hợp được mọi người dân vào một mục tiêu chung. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân rộng rãi nhưng phải xác định lực lượng nào là nền tảng của khối đại đoàn kết ấy. Người chỉ rõ “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác: Đó là nền gốc của Đại đoàn kết”.   

- Đảng Cộng sản vửa là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất, vừa là lực lượng lãnh đạo xây dựng Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Tổ chức thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là Mặt trận dân tộc thống nhất. Mặt trận là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, tập hợp mọi người dân nước Việt trong nước và ngoài nước phấn đấu vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và tự do hạnh phúc của Nhân dân.

Câu 12: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và công tác dân tộc?

Trả lời: Tư tưởng bao trùm, xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc ở Việt Nam là: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Êđê, Xê Đăng hay Ba Na và các DTTS khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau… Ngày nay, nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Giang sơn và Chính phủ  là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta” (trích thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku, ngày 19/4/1946).

Người định hướng về công tác dân tộc là “Nước ta là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Chính sách dân tộc của chúng ta là nhằm thực hiện sự bình đẳng giúp nhau giữa các dân tộc để cùng nhau tiến lên CNXH” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, trang 587). Quan điểm, mục tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân tộc là phải chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… các vùng dân tộc để “Miền núi tiến kịp miền xuôi”.

 Câu 13: Khái niệm quốc gia dân tộc và cộng đồng tộc người? 
Trả lời: - Quốc gia dân tộc là một cộng đồng chính trị - xã hội được chỉ đạo bởi một nhà nước, thiết lập trên một lãnh thổ nhất định, bao gồm nhiều cộng đồng mang tính tộc người, được hình thành trong điều kiện đa ngôn ngữ, thường lấy ngôn ngữ của dân tộc đa số làm ngôn ngữ quốc gia, đồng thời cùng chung một vận mệnh lịch sử quốc gia dân tộc, gắn bó vận mệnh các dân tộc riêng với vận mệnh của chung quốc gia dân tộc, cùng chung lợi ích về chính trị, kinh tế, cùng chung một nền văn hoá vừa thống nhất vừa đa dạng của quốc gia dân tộc (Ví dụ: dân tộc Việt Nam, dân tộc Nga, dân tộc Pháp, dân tộc Anh...). Một cộng đồng dân tộc thường bao gồm nhiều cộng đồng tộc người.
- Cộng đồng tộc người: (Ví dụ: dân tộc Kinh, dân tộc Tày, dân tộc Thái, dân tộc Mông, dân tộc Êđê, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer…). Cộng đồng tộc người, không phân biệt trình độ phát triển, đa số hay thiểu số, sống ở phạm vi quốc gia nào đều có chung 04 tiêu chí là ngôn ngữ (tiếng nói), lịch sử nguồn gốc, văn hoá và ý thức tự giác dân tộc.
Với 4 tiêu chí nêu trên, cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm 54 dân tộc. Trong đó dân tộc Kinh là dân tộc đa số, còn 53 dân tộc khác là dân tộc thiểu số.
Câu 14: Hiến pháp năm 2013 qui định như thế nào về các dân tộc Việt Nam? 

Trả lời: Điều 5 Hiến pháp năm 2013 qui định như sau: 
1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.
 3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. 
4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước.

Câu 15.  Nguyên tắc nhất quán về công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước là gì?

Trả lời: Căn cứ Điều 5 Hiến pháp năm 2013 hiến định những nội dung về dân tộc, nguyên tắc nhất quán về công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước là: “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”.

 Câu 16. Quan điểm cơ bản của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc? 

Trả lời: Quan điểm cơ bản của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc đã được nêu trong Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc, cụ thể như sau:

1. Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam.


2. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc.


3. Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội; quan tâm  phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp  phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất.


4. Ưu tiên đầu tư  phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc và miền núi; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường sinh thái; phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và sự tương trợ, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước.


5. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị.
Câu 17. Khái niệm về vùng dân tộc thiểu số và công tác dân tộc?
Trả lời: - Điều 4, Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ qui định: “Vùng dân tộc thiểu số” là địa bàn có đông các dân tộc thiểu số cùng sinh sống ổn định thành cộng đồng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- “Công tác dân tộc” là những hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc nhằm tác động và tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số cùng phát triển, đảm bảo sự tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Câu 18. Khái niệm về chính sách  dân tộc?
Trả lời: Chính sách dân tộc là tổng hợp những quan điểm, đường lối, chính sách của Nhà nước được đề ra, tác động trực tiếp đến các dân tộc và quan hệ dân tộc. Chính sách dân tộc mang bản chất giai cấp của Nhà nước trong phạm vi đối nội và đối ngoại. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đảm bảo phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc và bản sắc tốt đẹp của mỗi dân tộc, giải quyết đúng đắn quan hệ lợi ích giữa các dân tộc trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn Việt Nam. Thuật ngữ “ chính sách dân tộc” cần được phân biệt với chính sách xã hội, chính sách miền núi. Chính sách xã hội là chính sách về con người, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. 

Câu 19: Dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc có số dân bao nhiêu người? Thế nào là dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt.
  
Trả lời: - Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc quy định dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc có số dân dưới 10.000 người;
- Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ qui định:  “Dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt” là những dân tộc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo ba tiêu chí sau:
a) Tỷ lệ hộ nghèo trong đơn vị thôn, bản chiếm trên 50% so với tỷ lệ hộ nghèo của cả nước;

b) Các chỉ số phát triển về giáo dục đào tạo, sức khoẻ cộng đồng và chất lượng dân số đạt dưới 30% so với mức trung bình của cả nước;

c) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu chất lượng thấp, mới đáp ứng mức tối thiểu phục vụ đời sống dân cư.

Câu 20: Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 được quy định thế nào?
 Trả lời: Điều 2, Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, quy định như sau:
Thôn đặc biệt khó khăn là thôn có đủ 3 tiêu chí sau: 

1. Có đủ 2 điều kiện sau: 

+ Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 55% trở lên; trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên. 

+ Có ít nhất 2 trong 3 yếu tố sau: 

- Trên 80% lao động chưa qua đào tạo nghề. 

- Trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh. 

- Trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

2. Có ít nhất 2 trong 3 điều kiện: 

+ Trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất.

 + Trên 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu. 

+ Có 1 trong 2 yếu tố: 

 - Chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản.

 - Dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp. 

3. Có đủ 2 điều kiện sau: 

+ Chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới. 

+ Có ít nhất 1 trong 3 yếu tố sau: 

- Chưa đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo theo quy định.

 - Trên 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt. 

- Chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn.

 Câu 21: Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm như thế nào trong việc tổ chức thực hiện xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi?  
Trả lời: Điều 4, Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, quy định như sau:

1. Ủy ban Dân tộc: 

+ Thành lập Hội đồng tư vấn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định công nhận các thôn đặc biệt khó khăn, các xã khu vực I, II, III vùng dân tộc và miền núi; thành viên Hội đồng gồm đại diện của các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện một số cơ quan, đoàn thể liên quan. 

+ Quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015; hướng dẫn thực hiện việc xác định vùng dân tộc và miền núi theo đúng quy định. 

2. Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Dân tộc hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

Căn cứ các tiêu chí quy định tại quyết định này, chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã điều tra thực tế, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015; tổng hợp và báo cáo Ủy ban Dân tộc để xem xét và quyết định công nhận. 

  
 Câu 22: Các tiêu chí xác định hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn gồm những tiêu chí nào ?  
Trả lời: Quyết định số 166/2001/QĐ-UBDTMN ngày 5/9/2001 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về ban hành tiêu chí Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, quy định như sau:
- Tiêu chí 1: Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là các hộ gia đình dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa có mức thu nhập bình quân đầu người từ 80.000 đồng/người/tháng trở xuống (dưới chuẩn đói nghèo quy định tại văn bản số 1143/2000/BLĐTBXH ngày 01/11/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

- Tiêu chí 2: Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có tập quán sản xuất còn mang nặng tính tự nhiên hái lượm, chủ yếu phát rẫy làm nương, chăn nuôi theo tập quán cũ, lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ, thiếu thốn, thiếu đất hoặc chưa có đất sản xuất (tính theo mức bình quân diện tích đất canh tác cho mỗi hộ gia đình của địa phương). 

- Tiêu chí 3: Tổng giá trị tài sản bình quân đầu người dưới 1 triệu đồng (không tính giá trị sử dụng của đất, giá trị các lán trại trên nương rẫy). Hộ có hoàn cảnh neo đơn, thiếu lao động hoặc có người ốm đau kéo dài, không có điều kiện tiếp cận các thông tin để phục vụ sản xuất và đời sống. 

Câu 23: Đối tượng nào thì được hưởng hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo
Trả lời: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo. Theo đó, quy định 4 đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo như sau: 
Thứ nhất là, người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. 

Thứ hai là, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng chính phủ. 

Thứ ba là, người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước. 

Thứ tư là, người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí. 

 Câu 24: Quy định, các chế độ hỗ trợ được áp dụng cụ thể cho từng đối tượng được hưởng hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo như thế nào?
 
Trả lời: Theo quy định của Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg, các chế độ hỗ trợ được áp dụng cụ thể cho từng đối tượng như sau: 
- Các đối tượng thứ nhất và thứ hai sẽ được hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày. Ngoài ra còn được hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ. 

- Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà đối tượng thứ nhất, thứ hai và thứ ba phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên. 

- Đối tượng thứ tư sẽ được hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp không có bảo hiểm y tế. Nếu có bảo hiểm y tế thì được hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.  

Câu 25: Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số được thực hiện như thế nào?
Trả lời: Theo Nghị định số 05/NĐ-CP của Chính phủ, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số được thực hiện gồm những nội dung như sau:

 1. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số theo chương trình chung quốc gia; xây dựng chính sách giáo dục ở tất cả các cấp học phù hợp với đặc thù dân tộc.

2. Phát triển trường mầm non, trường phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, trường dạy nghề, trường dự bị đại học; nghiên cứu hình thức đào tạo đa ngành bậc đại học cho con em các dân tộc thiểu số để đẩy nhanh việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Quy định các điều kiện và biện pháp cụ thể, phù hợp để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; giải quyết chỗ ở, học bổng và cho vay vốn trong thời gian học tập phù hợp với ngành nghề đào tạo và địa bàn cư trú của sinh viên dân tộc thiểu số. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được miễn học phí ở tất cả các cấp học, ngành học.

4. Đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm từng vùng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.

5. Quy định việc hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; đào tạo giáo viên là người dân tộc thiểu số và giáo viên dạy tiếng dân tộc.

6. Tiếng nói, chữ viết và truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được đưa vào chương trình giảng dạy trong các trường phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học phù hợp với địa bàn vùng dân tộc.

7. Chính quyền địa phương, nơi có con em dân tộc thiểu số thi đỗ vào Đại học, Cao đẳng và sinh viên được cử đi học hệ cử tuyển, có trách nhiệm tiếp nhận và phân công công tác phù hợp với ngành nghề đào tạo sau khi tốt nghiệp.

 
Câu 26: Những qui định của Nhà nước về chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số?


Trả lời: Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số như sau:
1. Cán bộ người dân tộc thiểu số có năng lực và đủ tiêu chuẩn phù hợp quy định của pháp luật, được bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý các cấp.

Ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số, nhất thiết phải có cán bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số.

2. Đảm bảo tỷ lệ hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số, ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp.

3. Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nội dung Điều này.

Câu 27: Thế nào là người có uy tín trong trong đồng bào các dân tộc thiểu số?
Trả lời: Người có uy tín có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là:
- Là công dân Việt Nam, cư trú hợp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số.
- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, bản, buôn, làng, phum, sóc, ấp, tổ dân phố và tương đương (sau đây gọi là thôn), giữ gìn đoàn kết các dân tộc;
- Là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.
  
Câu 28: Quy trình, thủ tục xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện như thế nào?  

Trả lời: Theo Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trình tự thực hiện thủ tục xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cụ thể như sau:
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ

Trưởng thôn tổ chức Hội nghị dân cư của thôn xác định người có uy tín, tổ chức bình chọn và lập biên bản đề cử người có uy tín trong thôn theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ kết quả và danh sách đề cử người có uy tín do hội nghị dân cư và liên ngành thôn bầu chọn; liên ngành (chi uỷ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và đại diện các đoàn thể thôn) do Trưởng ban công tác Mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp để bình chọn một người có uy tín và lập biên bản gửi UBND cấp xã. Trưởng thôn hoàn thiện hồ sơ, gửi UBND xã.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Cán bộ của xã tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã tổ chức họp xét duyệt công nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để bổ sung, hoàn chỉnh.

 Bước 3: Duyệt công nhận người có uy tín:

UBND cấp xã xét duyệt công nhận danh sách người có uy tín của các thôn trong xã trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản họp liên ngành của các thôn và gửi UBND cấp huyện xem xét, tổng hợp gửi Ban Dân tộc trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín.

Thời gian tổ chức rà soát, đánh giá, quyết định đưa ra khỏi danh sách những người không còn uy tín hoặc đã qua đời và bình chọn bổ sung người có uy tín theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Câu 29:  Chương trình 30 a là chương trình gì?

Trả lời: Chương trình 30a là chương trình thực hiện Nghị quyết số: 30a/2008/NQ-CP ngày  27  tháng  12  năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo”
 Câu 30: Quan điểm của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 30a như thế nào 


Trả lời:  Quan điểm của Chính phủ cụ thể như sau:
 1. Xoá đói giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước và là sự nghiệp của toàn dân. Phải huy động nguồn lực của Nhà nước, của xã hội và của người dân để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, nhất là sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp để xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng xã hội, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo là nhân tố quyết định thành công của công cuộc xoá đói giảm nghèo.

2. Công cuộc giảm nghèo nhanh, bền vững đối với các huyện nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể và đồng bộ của các cấp chính quyền, sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; đồng thời, phải phát huy vai trò làm chủ của người dân từ khâu xây dựng kế hoạch, đến tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá hiệu quả của Chương trình.

3. Cùng với việc tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo chung trong cả nước, Trung ương tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Căn cứ vào tinh thần của Nghị quyết này, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn thêm một số huyện nghèo khác trên địa bàn, nhất là các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung để huy động nguồn lực của địa phương đầu tư hỗ trợ các huyện này giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững.

 Câu 31: Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 30ª là gì?


Trả lời: Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, bảo đảm đến năm 2020 ngang bằng các huyện khác trong khu vực. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm của từng huyện; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.
 Câu 32: Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 30a như thế nào? 

Trả lời:  Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức ngang bằng mức trung bình của khu vực. Giải quyết cơ bản vấn đề sản xuất, việc làm, thu nhập để nâng cao đời sống của dân cư ở các huyện nghèo gấp 5 - 6 lần so với hiện nay. Lao động nông nghiệp còn khoảng 50% lao động xã hội, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt trên 50%; số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trước hết là hệ thống thuỷ lợi bảo đảm tưới tiêu chủ động cho toàn bộ diện tích đất lúa có thể trồng 2 vụ, mở rộng diện tích tưới cho rau màu, cây công nghiệp; bảo đảm giao thông thông suốt 4 mùa tới hầu hết các xã và cơ bản có đường ô tô tới các thôn, bản đã được quy hoạch; cung cấp điện sinh hoạt cho hầu hết dân cư; bảo đảm cơ bản điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 
Câu 33: Chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân được thụ hưởng chương trình 30ª cụ thể như thế nào?

Trả lời:  Chính sách Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân cụ thể như sau:
1. Chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất: 

a) Hộ gia đình nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất có trữ lượng giàu, trung bình nhưng đóng cửa rừng) được hưởng tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 200.000 đồng/ha/năm;

b) Hộ gia đình được giao rừng sản xuất (các loại rừng sau khi quy hoạch lại là rừng sản xuất, nhưng không thuộc loại rừng được khoán chăm sóc, bảo vệ nêu tại điểm a) và giao đất để trồng rừng sản xuất theo quy hoạch, được hưởng các chính sách sau:

- Được hưởng toàn bộ sản phẩm trên diện tích rừng sản xuất được giao và trồng; 

- Được hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng sản xuất từ 02 - 05 triệu đồng/ha (mức hỗ trợ cụ thể căn cứ giá giống của từng địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định);

c) Đối với hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, được giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất, ngoài chính sách được hưởng theo quy định tại các điểm a, b nêu trên còn được hỗ trợ:

- Được trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực (thời gian trợ cấp gạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, nhưng tối đa không quá 7 năm);

- Được hỗ trợ 05 triệu đồng/ha/hộ để tận dụng tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực diện tích rừng nhận khoán chăm sóc, bảo vệ, rừng và đất được giao để trồng rừng sản xuất;

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước để trồng rừng sản xuất.

2. Chính sách hỗ trợ sản xuất

a) Bố trí kinh phí cho rà soát, xây dựng quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng huyện, xã, nhất là những nơi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thường xuyên bị thiên tai;

b) Đối với vùng còn đất có khả năng khai hoang, phục hoá hoặc tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 10 triệu đồng/ha khai hoang;  05 triệu đồng/ha phục hoá; 10 triệu đồng/ha ruộng bậc thang;

c) Hỗ trợ một lần toàn bộ tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; ưu tiên hỗ trợ trồng lúa lai, ngô lai;

d) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản;

đ)  Được vay vốn tối đa 05 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% (một lần) trong thời gian 2 năm để mua giống gia súc (trâu, bò, dê) hoặc giống gia cầm chăn nuôi tập trung hoặc giống thuỷ sản; hỗ trợ một lần: 01 triệu đồng/hộ để làm chuồng trại chăn nuôi hoặc tạo diện tích nuôi trồng thuỷ sản và 02 triệu đồng/ha mua giống để trồng cỏ nếu chăn nuôi gia súc;

- Hỗ trợ 100% tiền vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm;

- Đối với hộ không có điều kiện chăn nuôi mà có nhu cầu phát triển ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp tạo thu nhập được vay vốn tối đa 05 triệu đồng/hộ, với lãi suất 0% (một lần).

3. Đối với hộ nghèo ở thôn, bản vùng giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực thì được hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu/tháng.

4. Tăng cường, hỗ trợ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các huyện nghèo để xây dựng các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thành những trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn. Bố trí kinh phí khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung các huyện khác; hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; người dân tham gia đào tạo, huấn luyện được cấp tài liệu, hỗ trợ 100% tiền ăn ở, đi lại và 10.000 đồng/ngày/người; mỗi thôn, bản được bố trí ít nhất một suất trợ cấp khuyến nông (gồm cả khuyến nông, lâm, ngư) cơ sở. 

5. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo:

a) Được hưởng các điều kiện thuận lợi và ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành của nhà nước;

b) Đối với cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước.

6. Hỗ trợ mỗi huyện 100 triệu đồng/năm để xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nhất là nông, lâm, thuỷ đặc sản của địa phương; thông tin thị trường cho nông dân.

7. Khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi thu hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ ở địa bàn, nhất là việc tuyển chọn, chuyển giao giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất ở các huyện nghèo.

8. Chính sách xuất khẩu lao động: hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa, đào tạo định hướng (bao gồm cả ăn, ở, đi lại, trang cấp ban đầu, chi phí làm thủ tục và cho vay vốn ưu đãi)... để lao động các huyện nghèo tham gia xuất khẩu lao động; phấn đấu mỗi năm đưa khoảng 7.500 - 8.000 lao động ở các huyện nghèo đi làm việc ở ngoài nước (bình quân 10 lao động/xã).
Câu 34: Chương trình 135 là chương trình gì?

 Trả lời: Chương trình 135 là một trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam do Nhà nước Việt Nam triển khai từ năm 1998. Chương trình được biết đến rộng rãi dưới tên gọi Chương trình 135 do Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt thực hiện, chương trình có số hiệu văn bản là 135/1998/QĐ-TTg  “Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. Theo kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ kéo dài 7 năm và chia làm hai giai đoạn; giai đoạn 1 từ năm ngân sách 1998 đến năm 2000 và giai đoạn 2 từ năm 2001 đến năm 2005. Tuy nhiên, đến năm 2006, Nhà nước Việt Nam quyết định kéo dài chương trình này thêm 5 năm, và gọi giai đoạn 1997-2006 là giai đoạn I. Tiếp theo là giai đoạn II (2006-2010) và giai đoạn III (2010-2015).

Câu 35: Chương trình 135 gồm những nội dung cụ thể gì?
Trả lời:  Nội dung của chương trình cụ thể như sau:
- Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản suất của đồng bào các dân tộc. Đào tạo cán bộ khuyến nông thôn bản. Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả, phát triển công nghiệp chế biến bảo quản. Phát triển sản xuất: Kinh tế rừng, cây trồng có năng suất cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm có giá trị.

- Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Làm đường dân sinh từ thôn, bản đến trung tâm xã phù hợp với khả năng nguồn vốn, công khai định mức hỗ trợ nhà nước. Xây dựng kiên cố hóa công trình thủy lợi: Đập, kênh, mương cấp 1-2, trạm bơm, phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và kết hợp cấp nước sinh hoạt. Làm hệ thống điện hạ thế đến thôn, bản; nơi ở chưa có điện lưới làm các dạng năng lượng khác nếu điều kiện cho phép. Xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng. Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản (tùy theo phong tục tập quán) ở nơi cấp thiết.

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở, kiến thức kĩ năng quản lý điều hành xã hội, nâng cao năng lực cộng đồng. Đào tạo nghề cho thanh niên 16 - 25 tuổi làm việc tại các nông lâm trường, công trường và xuất khẩu lao động.

- Hỗ trợ các dịch vụ, nâng cao chất lượng giáo dục, đời sống dân cư hợp vệ sinh giảm thiểu tác hại môi trường đến sức khỏe người dân. Tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cộng động.

Câu 36: Quan điểm, mục tiêu của chiến lược công tác dân tộc?

Trả lời: Quan điểm, mục tiêu của chiến lược công tác dân tộc đã được nêu trong Quyết định số 449/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 như sau:

1. Quan điểm

- Kiên trì, nhất quán thực hiện chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng tiến bộ, đảm bảo ổn định, phát triển và hội nhập.

- Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế vùng dân tộc thiểu số.

- Đầu tư phát triển đi đôi với thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết hài hòa lợi ích của người dân. Phát triển vùng dân tộc thiểu số bền vững, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng đất nước.

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, trong đó ngân sách nhà nước là chủ yếu.

- Công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị.

2. Mục tiêu tổng quát: 

Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng dân tộc thiểu số; phát triển nguồn nhân lực vùng dân thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

3. Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số: Lao động trong độ tuổi người dân tộc thiểu số qua bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo đạt trên 50%, trong đó 20% được đào tạo nghề; đảm bảo 100% có trường học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá cho học sinh ở những nơi cần thiết; 95% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; số sinh viên đạt 300 trên một vạn dân; tỷ lệ lao động nông nghiệp khoảng 50% lao động xã hội.

- Công tác cán bộ người dân tộc thiểu số: Trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là hệ thống cơ quan hành chính vùng dân tộc thiểu số phải đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số; ở các vị trí chủ chốt, nhất thiết phải có cán bộ là người dân tộc thiểu số; 100% cán bộ công chức cấp xã được đào tạo, trong đó 70% có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên.

- Giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số: Bình quân mỗi năm giảm 4% hộ nghèo; các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Đông Trường Sơn, vùng căn cứ cách mạng phấn đấu mỗi năm giảm 4 - 5% hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; xóa nhà ở dột nát, trên 70% nhà ở đạt tiêu chuẩn, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng lên gấp 4 lần so với hiện nay; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất, nước phục vụ sản xuất; từng bước tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa.

- Cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số: Đảm bảo 100% đường trục liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa và trên 50% đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật được quy định trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; trên 95% hộ sử dụng điện thường xuyên; 100% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; các xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; internet đến hầu hết các thôn, bản.

- Văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; 100% hộ gia đình được xem truyền hình; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thu các kênh phát thanh, truyền hình kỹ thuật số; phát triển con người toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và có bác sĩ làm việc; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Hệ thống chính trị ở cơ sở và an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số: Xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số.

- Môi trường sống vùng dân tộc thiểu số: Hạn chế thiệt hại do các sự cố môi trường, thiên tai; bố trí lại khu chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh môi trường nông thôn.

Câu 37: Những nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược công tác dân tộc?

Trả lời: Những nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược công tác dân tộc đã được nêu trong Quyết định số 449/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 như sau:

1. Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số;

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số;

3. Phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo đồng bào vùng dân tộc thiểu số;

4. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số;

5. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số;

6. Đảm bảo nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường vùng dân tộc thiểu số.
Câu 38: Thành phần, chủ đề, mục đích, ý nghĩa và nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam?
 Trả lời: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2010, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu đại diện các Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và 1.720 đại biểu ưu tú, được chọn cử từ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, đại diện cho gần 14 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số về dự Đại hội.

- Chủ đề của Đại hội là “Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Đại hội đã khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Đại hội đã tổ chức lễ trao tặng phần thưởng cao quí cho các tập thể, cá nhân được Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phong tặng.

- Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, khẳng định Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai, sát cánh trong quá trình dựng nước và giữ nước.

 - Từ năm 2011 trở đi, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 5 năm tổ chức một lần; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam 10 năm tổ chức một lần.
Câu 39:  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Dân tộc cấp tỉnh được qui định như thế nào?
Trả lời: Theo thông tư liên tịch số: 04/2010/TTLT-UBDT-BNV của Ủy Ban Dân tộc và Bộ Nội vụ “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện” qui định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Dân tộc cấp tỉnh như sau:
1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác dân tộc;
b) Dự thảo kế hoạch 5 năm và hàng năm, chính sách, chương trình, đề án, dự án quan trọng về công tác dân tộc; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc;

c) Dự thảo văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Chủ trì xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác dân tộc;

b) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Thường trực giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn tỉnh.

6. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và cán bộ, công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tham gia thẩm định các dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

10. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

11. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ, công chức là người dân tộc làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm công chức tại cơ quan nhà nước ở địa phương. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Dân tộc.

13. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Dân tộc; quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Câu 40:  Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Dân tộc cấp huyện được qui định như thế nào?
Trả lời: Theo thông tư liên tịch số: 04/2010/TTLT-UBDT-BNV của Ủy Ban Dân tộc và Bộ Nội vụ, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Dân tộc cấp huyện được qui định cụ thể như sau:
1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

b) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Thường trực giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.

4. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Dân tộc hoặc Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ở những tỉnh không đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc).

8. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức của người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Câu 41: Nội dung công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Căn cứ  Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 05 nội dung sau:
1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
2. Phối hợp triển khai, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3. Phối hợp thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách về dân tộc và công tác dân tộc.

4. Phối hợp tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5. Phối hợp thực hiện, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu và nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Câu 42: Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số?
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình với việc trang bị tài liệu, tờ rơi, Đội thông tin lưu động, các hoạt động văn hóa, thể thao, các hội thi; tiếp xúc, đối thoại các tầng lớp nhân dân của cán bộ Mặt trận…đặc biệt coi trọng hình thức phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc, công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ người uy tín tiêu biểu và đội ngũ Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp ở vùng dân tộc thiểu số, thông qua “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư “ dịp 18/11 hàng năm và các lễ, hội của các dân tộc thiểu số.
- Xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp với các cơ quan chức năng về công tác tuyên truyền để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của MTTQ Việt Nam như: phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ...

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh những gương tốt, việc tốt trong đội ngũ người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo từng khu vực ở địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

Câu 43: Nội dung, hình thức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số?
 - Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình trong các lĩnh vực về chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, xây dựng trang trại, đồi rừng… giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và về văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở trong việc triển khai, thực hiện lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng chồng chéo, hình thức.
- Phát huy nội lực, vai trò tự quản tại các khu dân cư, động viên ý thức tự vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, tích cực đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, quan tâm tập huấn, phổ biến chuyển giao KHKT; hỗ trợ vốn, khuyến khích đồng bào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng tiểu vùng, từng địa phương. 

- Vận động đồng bào giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống về văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.  
Câu 44: Nội dung, hình thức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số?
- Chủ động giám sát và chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị rà soát, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các chính sách dân tộc đã ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng dân tộc thiểu số và nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình hình mới. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận các cấp; phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên và Ban Thanh tra nhân dân, tăng cường công tác giám sát đầu tư cộng đồng ở các khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với các chính sách về dân tộc và công tác dân tộc.

- Phối hợp tham gia thực hiện hiệu quả công tác phản biện xã hội thông qua việc tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế, giữ gìn phát triển văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc; chương trình, kế hoạch về xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với những dân tộc có tỷ lệ phát triển dân số thấp. 

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là kiến nghị của các vị Ủy viên Ủy ban, người có uy tín tiêu biểu là người dân tộc thiểu số để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội về những vấn đề liên quan đến các chính sách về dân tộc và công tác dân tộc.

Câu 45: Nội dung, hình thức thực hiện công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số?
- Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước về hội nhập quốc tế, tham gia tuyên truyền về hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam; tranh thủ các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam để thu hút thêm nguồn lực góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ người nghèo, hoạt động nhân đạo từ thiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng chương trình phối hợp giữa Mặt trận với Bộ đội Biên phòng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc bảo vệ chủ quyền biên giới và an ninh quốc gia với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số.

- Tuyên truyền, vận động đồng bào ở vùng biên giới thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, tăng cường các mô hình kết nghĩa, tự quản; phối hợp giải quyết tốt quan hệ giữa các dân tộc thiểu số trong nước với đồng tộc, thân tộc ở nước ngoài; tham gia xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Câu 46: Nội dung, giải pháp phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số?
- Tiếp tục phối hợp với Ủy Ban Dân tộc, Bộ Công an và các cơ quan chức năng về công tác dân tộc đồng thời hướng dẫn Trưởng ban và Ban Công tác Mặt trận rà soát lập danh sách người có uy tín tiêu biểu theo Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; chủ trì lập danh sách cốt cán người có uy tín trong cộng đồng người Hoa theo Kết luận số 68-KL/TW, ngày 10/9/2013 của Ban Bí thư “Về xây dựng lực lượng cốt cán và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng người Hoa” báo cáo Thường trực các Tỉnh, Thành ủy.

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và thường xuyên cập nhật thông tin cho người có uy tín, tiêu biểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, kiến thức về an ninh, quốc phòng. Định hướng cho người có uy tín, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước; xóa bỏ các tập quán, tục lệ lạc hậu, tốn kém trong đồng bào các dân tộc thiểu số.


- Tăng cường kinh phí cho hoạt động hỗ trợ, phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số.


- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách hiện hành đối với người có uy tín, tiêu biểu. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết, lễ của các dân tộc thiểu số; động viên kịp thời khi ốm đau, già yếu, gia đình gặp khó khăn.

- Tổ chức cho người có uy tín, tiêu biểu thăm quan các di tích lịch sử, các công trình tiêu biểu của địa phương, của đất nước, trao đổi học hỏi kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…để họ có điều kiện hiểu được những thay đổi của địa phương, của đất nước, tiếp cận với những mô hình tốt nhằm tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng học tập và làm theo.

- Tuyên dương những người uy tín, tiêu biểu khi có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.

- Phối hợp tăng cường công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy người có uy tín, tiêu biểu với số lượng phù hợp trong 53 dân tộc thiểu số; Tập hợp, vận động người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham gia vào Ủy ban MTTQ, Ban Chấp hành các đoàn thể các cấp; giới thiệu những người thật tiêu biểu tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp để đại diện quyền lợi và nghĩa vụ của các dân tộc thiểu số.

 Câu 47. Phương châm, phương pháp công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam?

 Trả lời: Công tác Mặt trận trong đồng bào dân tộc lấy vận động, giáo dục, thuyết phục là chính, lấy lòng chân thành để ứng xử thay vì mệnh lệnh hành chính; lấy niềm tin yêu, giúp đỡ để cảm hóa và tranh thủ đoàn kết; để thực hiện đúng nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”, phương châm, phương pháp công tác dân tộc của Mặt trận là: “Chân thành, tích cực, kiên trì, thận trọng, chắc chắn”. 
Câu 48: Vì sao thực hiện công tác dân tộc phải kiên trì. 
Trả lời: Công tác dân tộc là công tác vận động quần chúng. Đối tượng vận động là đồng bào các dân tộc thiểu số, có trình độ phát triển nhiều mặt còn thấp; tâm lý, tư tưởng, nhu cầu, lợi ích... có những đặc điểm riêng. Tiến hành mọi việc lớn nhỏ đều phải kiên trì biết chờ đợi và xây dựng được lòng tin. Bà con dân tộc rất nhạy cảm với những hành vi, những việc mà “cái bụng chưa ưng”. Vì thế, làm công tác dân tộc đòi hỏi tinh thần, thái độ phải tích cực, nắm dân, bám sát thực tiễn của từng vùng, từng dân tộc, bằng nhiều biện pháp tác động để hiểu được lòng bà con, giúp đồng bào hiểu được tình hình, nhiệm vụ, hăng hái thực hiện các công việc do Đảng đề ra với mục tiêu lợi nhà, ích nước.
Câu 49: Vì sao thực hiện công tác dân tộc cần phải thận trọng. 
Trả lời: Thận trọng là đòi hỏi về cách xử trí vấn đề trong công tác dân tộc, làm  việc gì cũng cần cân nhắc nhiều mặt kỹ lưỡng, bảo đảm đã làm là đạt được kết quả. Coi trọng làm điểm, xây dựng mô hình để lấy thực tế thuyết phục, có kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Nên chọn nơi khó làm trước để xây dựng lòng tin là có thể làm được. Bà con cũng không thể tán thành việc gì cũng bắt chước, làm theo y hệt miền xuôi hoặc các vùng khác, được ít, mất nhiều.. Thận trọng không thể chấp nhận đầu óc phiêu lưu, thói làm ẩu, làm bừa; đồng thời cũng không chấp nhận sự nhút nhát, sợ sệt, không dám quyết đoán, bỏ lỡ thời cơ. Thận trọng có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác dân tộc, đừng để "sai một ly, đi một dặm", "cái sảy nảy cái ung"... gây ra hậu quả xấu, khó lường. 
 
Câu 50: Vì sao thực hiện công tác dân tộc phải chắc chắn. 

Trả lời: Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân tộc cần xác định rõ các bước tiến hành cụ thể nối tiếp nhau, nhằm đạt mục tiêu đề ra. Không "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi đuôi chuột". Kết quả công tác phải mang lại sự phát triển bền vững đối với từng thôn, buôn, bản. Công tác dân tộc không lên thực hiện theo kiểu "phong trào" song cũng không thể vì chắc chắn mà để công việc trì trệ, kéo dài, không dám thực hiện, làm mất lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số.
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